
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày        tháng 5 năm 2024 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;   

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 159/TTr-SNV ngày 15/5/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen 21 tập thể, 48 hộ gia đình và 52 cá nhân đã 

có thành tích xuất sắc trong hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu 

tình nguyện. 

 (Có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 

tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh 

sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH; 

Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, NC. 

 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH 

 Các tập thể, hộ gia đình, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /5/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

I. TẬP THỂ (21): 
 

TT Tên đơn vị 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Hội Chữ thập đỏ phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang  5.400.000 

2.  Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Giang  5.400.000 

3.  Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lục Ngạn  5.400.000 

4.  Hội Chữ thập đỏ thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn  5.400.000 

5.  Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Động  5.400.000 

6.  Hội Chữ thập đỏ thị trấn An Châu, huyện Sơn Động  5.400.000 

7.  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang 5.400.000 

8.  Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa  5.400.000 

9.  Hội Chữ thập đỏ xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa  5.400.000 

10.  Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Nam  5.400.000 

11.  Hội Chữ thập đỏ xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam  5.400.000 

12.  Hội Chữ thập đỏ thị xã Việt Yên  5.400.000 

13.  Hội Chữ thập đỏ xã Minh Đức, thị xã Việt Yên   5.400.000 

14.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạng Giang  5.400.000 

15.  Hội Chữ thập đỏ xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang  5.400.000 

16.  Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên  5.400.000 

17.  Hội Chữ thập đỏ xã Quang Tiến, huyện Tân Yên  5.400.000 

18.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng  5.400.000 

19.  Hội Chữ thập đỏ xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng  5.400.000 

20.  Hội Chữ thập đỏ xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế  5.400.000 

21.  Công an huyện Yên Thế, huyện Yên Thế  5.400.000 
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II. HỘ GIA ĐÌNH (48): 

TT Tên hộ gia đình Địa chỉ Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  
Hộ gia đình bà  

Kiều Thị Hảo 

Phường Xương Giang, thành phố  

Bắc Giang 
4.050.000 

2.  
Hộ gia đình bà  

Giáp Thị Thu 

Phường Thọ Xương, thành phố  

Bắc Giang 
4.050.000 

3.  
Hộ gia đình ông  

Trần Văn Phi 

Tổ dân phố Dốc Đồn, thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

4.  
Hộ gia đình bà  

Vũ Thị Mai 

Tổ dân phố Dốc Đồn, Thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

5.  
Hộ gia đình bà  

Tăng Thị Hà 

Tổ dân phố Trần Hưng Đạo, Thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

6.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Đình Khoa 

Thôn Hòa Thịnh, xã Tân Lập,  

huyện Lục Ngạn 
4.050.000 

7.  
Hộ gia đình ông  

Phạm Huy Hiệp 
Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn  4.050.000 

8.  
Hộ gia đình ông  

Vi Bá Vạn 

Thôn Hăng Bông, xã Hồng Giang, 

huyện Lục Ngạn  
4.050.000 

9.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Văn Cường 

Thôn Hăng Bông, xã Hồng Giang, 

huyện Lục Ngạn  
4.050.000 

10.  
Hộ gia đình ông  

Nghiêm Đức Thanh 

Thôn Ao Quê, xã Đồng Cốc, huyện 

Lục Ngạn  
4.050.000 

11.  
Hộ gia đình bà  

Nguyễn Thị Chuyện 

Tổ dân phố Dốc Đồn, Thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn  
4.050.000 

12.  
Hộ gia đình ông  

Giáp Văn Thi 

Tổ dân phố Dốc Đồn, Thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn  
4.050.000 

13.  
Hộ gia đình ông  

Phạm Văn Nam 

Thôn Trung Sơn, Đại Sơn, huyện  

Sơn Động  
4.050.000 

14.  
Hộ gia đình ông  

Trần Văn Chiến 
Thôn Sầy, Tuấn Đạo, huyện Sơn Động  4.050.000 

15.  
Hộ gia đình ông  

Ngô Văn Vỹ 

Thôn Mai Phong, xã Mai Trung,  

huyện Hiệp Hòa  
4.050.000 

16.  
Hộ gia đình bà  

La Thị Hiền 

Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, 

huyện Hiệp Hòa  
4.050.000 

17.  
Hộ gia đình bà  

Trần Thị Liễu 

Tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa  
4.050.000 
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18.  
Hộ gia đình ông  

Ngô Văn Tranh 

Thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện, huyện 

Lục Nam 
4.050.000 

19.  
Hộ gia đình ông  

Đoàn Văn Phương 

Tổ dân phố Nội Ninh, phường  

Ninh Sơn, thị xã Việt Yên  
4.050.000 

20.  
Hộ gia đình ông  

Giáp Văn Nguyên 

Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý, huyện  

Lục Nam  
4.050.000 

21.  
Hộ gia đình bà  

Nguyễn Thị Liệu 

Tổ dân phố Trúc Tay, phường  

Vân Trung, thị xã Việt Yên  
4.050.000 

22.  
Hộ gia đình ông  

Bùi Văn Chiến 

Tổ dân phố Râm, phường Tự Lạn,  

thị xã Việt Yên  
4.050.000 

23.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Văn Ước 

Tổ dân phố Văn Xá, Phường  

Bích Động, thị xã Việt Yên  
4.050.000 

24.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Văn Hanh 

Tổ dân phố Văn Xá, Phường  

Bích Động, thị xã Việt Yên  
4.050.000 

25.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Văn Ninh 

Thôn Ải Quang, xã Trung Sơn, thị xã 

Việt Yên  
4.050.000 

26.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Đức Long 

Thôn Tam Hợp xã Hương Mai, thị xã 

Việt Yên  
4.050.000 

27.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Văn Thắng 

Tổ dân phố Nguộn, phường Tự Lạn,  

thị xã Việt Yên  
4.050.000 

28.  
Hộ gia đình ông  

Đỗ Thế Hãn 

Tổ dân phố Nguộn, phường Tự Lạn,  

thị xã Việt Yên  
4.050.000 

29.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Văn Tám 

Tổ dân phố Đông Long, phường Quảng 

Minh, thị xã Việt Yên  
4.050.000 

30.  
Hộ gia đình ông  

Đặng Tiến Bổng 
Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế  4.050.000 

31.  
Hộ gia đình ông  

Ngô Xuân Loan 

Thôn Đông Thịnh, xã Xương Lâm,  

huyện Lạng Giang  
4.050.000 

32.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Văn Tuấn 

Thôn Làng Phúc Mãn, Xã Xuân 

Hương, huyện Lạng Giang 
4.050.000 

33.  
Hộ gia đình bà  

Trần Thị Nhâm 

Thôn Cầu Gỗ Tám Sào, Xã Tiên Lục, 

huyện Lạng Giang 
4.050.000 

34.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Khắc Phúc 

Tổ dân phố Ổ Chương, Thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang 
4.050.000 

35.  
Hộ gia đình bà  

Khổng Thị Vân 

Tổ dân phố Dinh Tiến, Thị trấn Bố Hạ, 

huyện Yên Thế 
4.050.000 

36.  
Hộ gia đình ông  

Bùi Văn Thúy 

Thôn Đầu Cầu, Xã Yên Mỹ, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 
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37.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Thế Anh 

Thôn Tân Văn 2, Xã Tân Dĩnh, huyện 

Lạng Giang 
4.050.000 

38.  
Hộ gia đình bà  

Nguyễn Thị Kim Tuyến 

Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng 

Giang  
4.050.000 

39.  
Hộ gia đình ông  

Thân Nhân Định 

Thôn Thuý Cầu, xã Ngọc Vân, huyện 

Tân Yên  
4.050.000 

40.  
Hộ gia đình ông  

Đồng Văn Thắng 

Thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện 

Tân Yên  
4.050.000 

41.  
Hộ gia đình ông  

Ngô Văn Đông 

Thôn Văn Miếu, xã Việt Lập, huyện 

Tân Yên  
4.050.000 

42.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Văn Chung 

Thôn Sậu, xã Quang Tiến, huyện Tân 

Yên  
4.050.000 

43.  
Hộ gia đình ông  

Nguyễn Văn San 
Làng Chè, Ngọc Thiện, huyện Tân Yên  4.050.000 

44.  
Hộ gia đình ông  

Kim Văn Kiên 

Thôn Hồng Giang, xã Đức Giang, 

huyện Yên Dũng  
4.050.000 

45.  
Hộ gia đình ông  

Lưu Quang Tuấn 

Thôn Nhất, xã Cảnh Thụy, huyện Yên 

Dũng  
4.050.000 

46.  
Hộ gia đình bà  

Nguyễn Thị Chỉ 

Tổ dân phố Thượng, phường Bích 

Động, thị xã Việt Yên  
4.050.000 

47.  
Hộ gia đình ông  

Hoàng Văn Mát 

Thôn Kép, xã An Hà, huyện Lạng 

Giang  
4.050.000 

48.  
Hộ gia đình ông  

Ngô Văn Lạng 

Thôn Cổng Phên, Xã Dương Đức, 

huyện Lạng Giang  
4.050.000 

III. CÁ NHÂN (52): 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hoặc địa 

chỉ 

Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Bà Hoàng Quỳnh Loan 
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê 

Quý Đôn, Thành phố Bắc Giang 
2.700.000 

2.  
Bà Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Giáo viên trường Trung cấp ngề 

Giao thông vận tải Bắc Giang 
2.700.000 

3.  
Bà Nguyễn Thị Hoàng 

Yên 

Cán bộ Trường THCS Tân Mỹ, 

Thành phố Bắc Giang 
2.700.000 

4.  Bà Nguyễn Thị Chuyện 
Tổ dân phố Dốc Đồn, Thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

5.  Bà Nguyễn Thị Yến 
Tổ dân phố Minh Khai I, Thị trấn 

Chũ,  huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

6.  Bà Tăng Thị Hà 
Tổ dân phố Trần Hưng Đạo, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn 
2.700.000 
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7.  Ông Nông Văn Trường 
Thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa, 

huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

8.  Ông La Xuân Khôi 
Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy xã Tân 

Quang, huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

9.  Ông Phạm Huy Hiệp 
Phó trưởng phòng điều dưỡng, Trung 

tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

10.  Ông Nguyễn Văn Toàn 
Cán bộ phòng TCHC, Trung tâm Y 

tế huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

11.  Ông Phạm Văn Thịnh 
Trường THCS Phượng Sơn, huyện 

Lục Ngạn 
2.700.000 

12.  Ông Hoàng Văn Bàn 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đồng 

Cốc, huyện Lục Ngạn 
2.700.000 

13.  Ông Nguyễn Đức Quý 
Giáo viên Trường Tiểu học- THCS 

Phúc Sơn II, huyện Sơn Động 
2.700.000 

14.  Ông Đinh Văn Đảm 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tuấn 

Đạo, huyện Sơn Động 
2.700.000 

15.  Ông Nguyễn Đức Thiện 
Thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, 

huyện Hiệp Hòa 
2.700.000 

16.  
Thượng úy Thân Tuấn 

Linh 

Phòng Công tác đảng và công tác 

chính trị, Công an tỉnh Bắc Giang 
2.700.000 

17.  Bà Phạm Thị Liên 
Thôn Quỷnh Cả, xã Nghĩa Phương, 

huyện Lục Nam 
2.700.000 

18.  Ông Trần Văn Đức 
Giáo viên Trường THCS Trường 

Sơn, huyện Lục Nam 
2.700.000 

19.  Ông Nguyễn Văn Hữu 
Thôn Chấu, xã Bảo Đài, huyện Lục 

Nam 
2.700.000 

20.  Bà Trần Thị Duyên 
Kế toán Trường Tiểu học Vô Tranh 

2, huyện Lục Nam 
2.700.000 

21.  Ông Nguyễn Văn Trường 
Phó chủ tịch UBND xã Thanh Lâm, 

huyện Lục Nam 
2.700.000 

22.  Ông Lê Văn Đỗ 
Thôn Tân Hương, xã Nghĩa Phương, 

huyện Lục Nam 
2.700.000 

23.  Bà Nguyễn Thị Cúc 
Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Lý, 

huyện Lục Nam 
2.700.000 

24.  Bà Lê Thị Toàn 
Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Lý, 

huyện Lục Nam 
2.700.000 

25.  Ông Nguyễn Bá Hùng 
Thôn Kim Xa, xã Cẩm Lý, huyện 

Lục Nam 
2.700.000 

26.  Ông Nguyễn Thanh Bình 
Giáo viên Trường THCS Chu Điện, 

huyện Lục Nam 
2.700.000 

27.  Ông Nguyễn Đức Anh 
Thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện 

Lục Nam 
2.700.000 
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28.  Ông Nguyễn Văn Tuấn 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 

phường Hồng Thái, thị xã Việt Yên 
2.700.000 

29.  
Ông Nguyễn Văn 

Nguyện 

Tổ dân phố Tự, phường Bích Động, 

thị xã Việt Yên 
2.700.000 

30.  Ông Nguyễn Văn Quảng 
Tổ dân phố Nguộn phường Tự Lạn, 

thị xã Việt Yên 
2.700.000 

31.  Ông Nguyễn Viết Hưởng 
Thôn Trung Xuân, xã Nghĩa Trung, 

thị xã Việt Yên 
2.700.000 

32.  Ông Đinh Mạnh Dương 
Giáo viên Trường THCS Đồng Lạc, 

huyện Yên Thế 
2.700.000 

33.  Bà Nguyễn Thị Thủy 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Đào Mỹ, huyện Lạng Giang 
2.700.000 

34.  Ông Đồng Phú Trường 
Thôn Mia, An Hà, huyện Lạng 

Giang 
2.700.000 

35.  Ông Hoàng Văn Thể 
Quỹ tín dụng nhân dân xã An Hà, 

huyện Lạng Giang 
2.700.000 

36.  Ông Mạc Văn Nghị 
Phó Chủ tịch HĐND xã Dương Đức, 

huyện Lạng Giang 
2.700.000 

37.  Bà Hoàng Thị Chang 
Kế toán trường THCS Dương Đức, 

huyện Lạng Giang 
2.700.000 

38.  Bà Nguyễn Thị Cúc 
Cán bộ Trường Tiểu học Tiên Lục, 

huyện Lạng Giang 
2.700.000 

39.  Ông Hoàng Tiến Dũng 

Công chức địa chính – xây dựng, 

UBND xã Tân Thanh, huyện Lạng 

Giang 

2.700.000 

40.  
Ông Nguyễn Thanh 

Cường 

Giáo viên Trường THCS Đại Lâm, 

huyện Lạng Giang 
2.700.000 

41.  Ông Dương Đăng Nam 
Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện 

Lạng Giang 
2.700.000 

42.  
Ông Nguyễn Hồng 

Phong 

Phó hiệu trưởng trường Mầm non 

Phúc Sơn, huyện Tân Yên 
2.700.000 

43.  Ông Đặng Văn Tú 
Khoa Ngoại, Trung tâm y tế huyện 

Tân Yên 
2.700.000 

44.  
Bà Nguyễn Thị Thuỷ 

Chung 

Công chức văn hóa - xã hội, UBND 

xã Liên Sơn, huyện Tân Yên 
2.700.000 

45.  Ông Bùi Ngọc Thức 

Công chức Tư pháp – hộ tịch, 

UBND xã Ngọc Vân, huyện Tân 

Yên 

2.700.000 

46.  Ông Nguyễn Hồng Quân 
Tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng 
2.700.000 

47.  Ông Nguyễn Văn Khao 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Yên Lư, huyện Yên Dũng 
2.700.000 
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48.  Ông Lương Ngọc Kiên 
Giáo viên Trường THCS Cảnh Thụy, 

huyện Yên Dũng 
2.700.000 

49.  
Bà Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

Bác sĩ đa khoa Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang 
2.700.000 

50.  Ông Nguyễn Văn Minh 
Nhân viên Công Ty TNHH 

Newwing Interconnect Technology 
2.700.000 

51.  Bà Thân Thị Thùy Linh 
Kế toán Công ty Cổ phần Tổng Công 

ty May Bắc Giang LGG 
2.700.000 

52.  Bà Trần Thị Linh 
Giáo viên Trường Mầm non Thái 

Đào, huyện Lạng Giang 
2.700.000 

Tổng số tiền thưởng (mục I+II+III) là 448.200.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi 

tám triệu,hai trăm nghìn đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

––––––––––––––––––––––––––– 
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